
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1 Tin học 45 phút

Trắc nghiệm 

(30%) + Thực 

hành (70%)

Bài 1 Từ máy tính đến mạng máy tính (chủ đề 1)

Bài 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet (chủ đề 1)

Bài 3 Tổ chức vả truy cập thông tin trên Internet (chủ đề 1)

Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử (chủ đề 1)

Bài 5 Bảo vệ thông tin máy tính (chủ đề 2)

Bài 6 Thiết kế trang web bằng Kompozer (chủ đề 3)

Giờ bộ 

môn

2 Mĩ thuật 45 phút Thực hành Thiết kế thời trang
Giờ bộ 

môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút thực hành Chủ đề: Chạy Bền

Giờ bộ 

môn

4 Công nghệ 45 phút thực hành
Chủ đề : Mạch điện cơ bản

Mạch điện gồm 2 cầu chì , 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn

Giờ bộ 

môn

5
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% trắc 

nghiệm+ 70% 

tự luận

Tiết 2 - Thứ Ba

(19/12/2023)

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có chất lượng, hiệu quả

Tập trung

6 Ngữ văn 90 phút Tự luận
Thứ Năm

(21/12/2023)

Phần I: Đọc hiểu

-Văn bản thông tin về các vấn đề trong đời sống (Ngữ liệu ngoài SGK) + 

TV: lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp; từ Hán Việt; các biện pháp tu từ và 

tác dụng

Phần II: Tạo lập văn bản

-Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ (Ánh trăng, Bếp lửa)

-Viết một bài nghị luận xã hội
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LƯỢNG
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GHI 

CHÚ

7 Hóa học 45 phút

Trắc nghiệm 

40% và tự 

luận 60%

Thứ Năm

(21/12/2023)

Nội dung từ chủ đề 1: oxide đến chủ đề 5: kim loại, dạng bài tập: viết 

phương trình hóa học và nêu hiện tượng của các phản ứng liên quan đến 

tính chất hóa học của oxide, acid, base, muối; nhận biết kim loại(tan trong 

nước, tan trong acid, không tan trong acid), các dung dịch muối, acid, base);  

dãy hoạt động hóa học của kim loại và ý nghĩa của dãy HĐHH của kim loại; 

giải thích nguyên nhân dẫn đến sự ăn mòn kim loại và biện pháp để bảo vệ 

kim loại không bị ăn mòn; bài toán tính theo PTHH: tính  khối lượng, thể 

tích , nồng độ mol hoặc nồng độ %,...; giải thích các hiện tượng thực tế.
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8 Toán 90 phút 100% tự luận
Thứ Bảy

(23/12/2023)

Đại số: Rút gọn căn thức; Giải phương trình; Vẽ đồ thị hàm số + Tìm tọa đọ 

giao điểm

 Hình học: chương 2

Toán thực tế: (dạng hàm số bậc nhất, tỉ số lượng giác, tính toán,...)
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9 Địa lí 45 phút

40% trắc 

nghiệm; 60% 

tự luận

Thứ Bảy

(23/12/2023)

-	Trắc nghiệm: Bài 15 ( Thương mại và du lịch); bài 17,18 ( vùng Trung 

du và miền núi Bắc bộ); bài 20,21 ( vùng Đồng bằng sông Hồng).

-	Tự luận: Bài 17,18 ( vùng Trung du và miền núi Bắc bộ); bài 20,21 ( 

vùng Đồng bằng sông Hồng).

-	Kĩ năng: Vẽ biểu đồ cột ghép và nhận xét
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10 Tiếng Anh 60 phút TN và TL
Thứ Ba

(26/12/2023)

Nội dung: từ Unit 1 đến Unit 5: 

- Listen ; - Pronunciation ; - Multiple Choice ; - Read ; - Sign ;  Wordform 

- Ttransformation ; - Rearrangement
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11 Lịch sử 45 phút

40% trắc 

nghiệm, 60% 

tự luận

Thứ Ba

(26/12/2023)

Trắc nghiệm: Bài 7: Các nước Mĩ la-tinh Bài 8: Nước Mĩ; Bài 9 Nhật Bản;  

Bài 10: Các nước Tây Âu;  Bài 11 Trật tự thế giới mới sau CTTG 2; Bài 12: 

Thành tựu CMKHKT. 

Tự luận: Bài 10: Các nước Tây Âu; Bài 11: Trật tự thế giới mới sau CTTG 

2; Bài 12: Thành tựu CMKHKT. 
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GHI 

CHÚ

12 Sinh học 45 phút
30% Trắc 

nghiệm 

Thứ Năm

(28/12/2023)

Trắc nghiệm: Bài 2,3 (Phép lai phân tích, mục đích, nội dung; phép lai 1 

cặp tính trạng của Menden; khái niệm biến dị tổ hợp) 12,15,16,17,21,23,24

Tự luận: 

Bài 12: Cơ chế hình thành con trai, con gái, giải thích sự mất cân bằng  giới 

tính, biện pháp, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính; Bài 15: 

Thành phần hoá học, tính đa dang và đặc thù của ADN; Bài 16: Nguyên tắc 

nhân đôi của ADN; Bài 17: Cấu tạo ARN, quá trình tổng hợp ARN; Bài 21: 

Khái niệm đột biến gen,các dạng độ biến gen, nguyên nhân phát sinh đột 

biến gen

Bài 23: Khái niệm đột biến số lượng NST; Bài 24: Đột biến số lượng NST 

nhận biết các thể đa bội, ứng dụng trong chọn giống cây trồng
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13 Vật lí 45 phút

40% trắc 

nghiệm, 60% 

tự luận

Thứ Năm

(28/12/2023)

- Lý thuyết: Định luật Ôm; Đoạn mạch nối tiếp; Đoạn mạch song song;  Sự 

phụ thuộc của R vào chiều dài, tiết diện, điện trở suất; Biến trở; Công suất 

điện - Điện năng; Định luật Jun -Lenxo; Nam châm - Từ trường

- Bài tập: Điện năng; Định luật Jun - Lenxo; Nam châm -Từ trường
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